
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Số hợp đồng Mã học viên

1 Sư Hữu Toàn 20/12/1991 Nam 90900668 2922/2023/EPS CBT2-01

2 Nguyễn Danh Sinh 19/12/1987 Nam 90800352 2930/2023/EPS CBT2-02

3 Nguyễn Văn Thắng 07/08/1988 Nam 90900610 2942/2023/EPS CBT2-03

4 Nguyễn Thị Luân 08/06/1990 Nữ 90900653 2955/2023/EPS CBT2-04

5 Phạm Văn Trung 03/10/1988 Nam 90900163 6036/EPS/2023 CBT2-05

6 Nguyễn Văn Soái 08/08/1987 Nam 90900365 6037/EPS/2023 CBT2-06

7 Nguyễn Viết Thảo 29/04/1985 Nam 90900445 6038/EPS/2023 CBT2-07

8 Lê Viết Trường 17/10/1987 Nam 90900226 6039/EPS/2023 CBT2-08

9 Nguyễn Thị Quỳnh 18/02/1991 Nữ 90900070 6040/EPS/2023 CBT2-09

10 Trần Văn Thống 29/05/1987 Nam 90900224 6041/EPS/2023 CBT2-10

11 Trần Văn Toàn 24/07/1988 Nam 90900615 6042/EPS/2023 CBT2-11

12 Bùi Văn Lin 15/02/1985 Nam 90900584 6043/EPS/2023 CBT2-12

13 Phan Văn Chính 22/02/1983 Nam 90900426 6044/EPS/2023 CBT2-13

14 Hoàng Tùng 01/03/1986 Nam 90900309 6045/EPS/2023 CBT2-14

15 Văn Minh Thông 13/08/1982 Nam 90900290 6046/EPS/2023 CBT2-15

16 Trần Minh Nhựt 02/11/1983 Nam 90900605 6047/EPS/2023 CBT2-16

17 Trương Mạnh Cường 16/06/1985 Nam 90900703 6048/EPS/2023 CBT2-17

18 Trịnh Văn Lộc 10/05/1984 Nam 90900218 5301/2023/EPS CBT2-18
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